
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

16, đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP SMART KIM HẢI

0110549272

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

14. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

15. Trồng cây hàng năm khác 0119

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

17. Trồng cây lâu năm khác 0129

18. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

19. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

20. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

21. Chăn nuôi gia cầm 0146

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP SMART KIM HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART KIM HAI JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMART KIM HAI JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912723526
Email: Kimhaivnjsc@gmail.com

Fax:
Website:
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2.500.000.000 VNĐ

22. Chăn nuôi khác 0149

23. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

24. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

25. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

26. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

27. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

28. Khai thác gỗ 0220

29. Khai thác quặng sắt 0710

30. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

31. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

32. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

33. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

34. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

35. Sản xuất sản phẩm thuốc lá 1200

36. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

37. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

38. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

39. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

40. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

41. Cơ sở lưu trú khác 5590

42. Sản xuất điện 3511

43. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

44. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

45. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

46. Thu gom rác thải không độc hại 3811

47. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

48. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

49. Xây dựng nhà để ở 4101

50. Xây dựng nhà không để ở 4102

51. Xây dựng công trình đường bộ 4212

52. Xây dựng công trình điện 4221

53. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

54. Xây dựng công trình công ích khác 4229

55. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

56. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

57. Chuẩn bị mặt bằng 4312

58. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 250.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ VĂN 
CƯƠNG

Tổ 13, Phường 
Gia Sàng, Thành 
phố Thái Nguyên, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 80,000

0190850148
56

2 ĐẶNG THỊ 
NGỌC

Tổ 13, Phường 
Gia Sàng, Thành 
phố Thái Nguyên, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 10,000

0341930208
42

8. Cổ đông sáng lập:
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3 DƯƠNG SĨ 
NGUYÊN

Xóm Đèo, Xã Phú 
Cường, Huyện 
Đại Từ, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 10,000

0190910072
60

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034193020842
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 13, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 13, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ NGỌC Nữ

17/08/1993 Kinh Việt Nam

12/02/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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